TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
MÔN SINH HỌC – KHỐI 7
Tuần 35: từ ngày 17/05/2021 đến 22/05/2021
Nộp bài trước: 17 giờ 00 ngày 21/05/2021
* LƯU Ý: 
1. Học sinh học và làm bài trên K12online: để được giáo viên hướng dẫn cụ thể, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học, được trao đổi-thảo luận bài cùng bạn trong lớp và được ghi nhận quá trình học tập chi tiết. 
1. Trừ những trường hợp học sinh đặc biệt khó khăn không thể thực hiện hoặc K12online có lỗi không thể thực hiện học (sau khi đã báo GVCN) thì học bài đăng tải trên Cổng công nghệ thông tin của nhà trường: thực hiện học, làm bài, nộp bài theo hướng dẫn cuối bài.


ÔN TẬP
Học sinh mở Link để xem bài giảng
https://youtu.be/wrNOrC4aMc4
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức 
Hs tìm hiểu thông tin từ sách báo, thực tiễn sản xuất ở địa phương để bổ sung kiến thức về môi trường sống của thú có tầm quan trọng thực tế ở địa phương,
 các hình thức di chuyển của thú cũng khá đa dạng, tùy thuộc môi trường sống, các cách thức kiếm ăn và tập tính sinh sản
2. Kĩ năng :
- Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết kiến thức.
- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm.
3. Thái độ:
Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn, bảo vệ động vật.
B. NỘI DUNG
[image: Soạn sinh 7 Bài 50: Đa dạng của lớp thú (tiếp theo). Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm  nhấm, bộ ăn thịt - Soạn Bài Tập]


[image: Lý thuyết Đa dạng của lớp Thú, bộ Thú huyệt, bộ Thú túi sinh 7]

[image: Quan sát hình 51.1, 2, 3, đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích  hợp để điền vào bảng]
[bookmark: _Hlk71717360]1. Môi trường sống của thú rất đa dạng:
   - Thú sống trên mặt đất: thường ở nơi trống trải, có ít chỗ trú ẩn và nhiều thức ăn (bộ Móng Guốc, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn sâu bọ ...).
   - Thú sống trong đất : Có loài đào hang để ở (chuột đồng, dúi, nhím). Có loài đào tìm kiếm thức ăn trong đất (chuột chũi).
   - Thú ở nước : Có loài chỉ sống trong nước (cá voi, cá đen phin, bò nước). Có loài sống ở nước nhiều hơn (thú mỏ vịt, rái cá, hải li ...).
   - Thú bay lượn : có loài ban ngày ở trong hốc cây, ban đêm đi kiếm ăn trên không trung (dơi ăn sâu bọ); sống trên cây, ăn quả (dơi quả); có loài hoạt động về ban ngày (sóc bay).
2. Các hình thức di chuyển của thú cũng khá đa dạng, tùy thuộc môi trường sống:
   - Trên cạn: Đi, chạy bằng 4 chân hoặc 2 chân (thú móng Guốc, thú Ăn thịt, thỏ, kanguru, khỉ, vượn ...), leo trèo (sóc, vượn, báo, mèo rừng ...).
   - Trên không: Bay (dơi), lượn (cầy bay, sóc bay).
   - Dưới nước: Bơi (cá voi, cá đen phin, rái cá, hải li, trâu nước ...).
[bookmark: _Hlk71717417]3. Các cách thức kiếm ăn và tập tính sinh sản
 + Các cách thức kiếm ăn: săn mồi, tìm mồi, rình mồi; mồi: ăn thịt sống, ăn xác chết, ăn tạp, ăn thực vật.
[bookmark: _Hlk71912362]    + Tập tính sinh sản: khác nhau tùy loài. Nhưng đều theo quy trình chung: giao hoan (đánh nhau tranh giành con cái), giao phối, đẻ con/ đẻ trứng, chăm sóc con non, nuôi dạy con non.
NỘI DUNG GHI BÀI
- Môi trường sống của thú rất đa dạng: trên mặt đất, trong đất, ở nước, bay lượn
- Các hình thức di chuyển của thú cũng khá đa dạng, tùy thuộc môi trường sống:
- Các cách thức kiếm ăn và tập tính sinh sản: Các cách thức kiếm ăn: săn mồi, tìm mồi, rình mồi; mồi: ăn thịt sống, ăn xác chết, ăn tạp, ăn thực vật, giao ph ối (đẻ trứng, đẻ con) chăm sóc con, nuôi dạy con non

C. CỦNG CỐ

Học sinh làm trên tập câu hỏi trắc nghiệm sau:
Câu 1: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:
Bộ Thú huyệt có đại diện là thú mỏ vịt sống ở châu Đại Dương, có mỏ giống mỏ vịt, sống vừa ở …(1)…, vừa ở cạn và …(2)….
A. (1): nước ngọt; (2): đẻ trứng
B. (1): nước mặn; (2): đẻ trứng
C. (1): nước lợ; (2): đẻ con
D. (1): nước mặn; (2): đẻ con
Câu 2: Phát biểu nào dưới đây về thú mỏ vịt là sai?
A. Chân có màng bơi.
B. Mỏ dẹp.
C. Không có lông.
D. Con cái có tuyến sữa.
Câu 3: Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:
Kanguru có …(1)… lớn khỏe, …(2)… to, dài để giữ thăng bằng khi nhảy.
A. (1): chi trước; (2): đuôi
B. (1): chi sau; (2): đuôi
C. (1): chi sau; (2): chi trước
D. (1): chi trước; (2): chi sau
Câu 4: Phát biểu nào dưới đây về kanguru là đúng?
A. Con non bú sữa chủ động trong lỗ sinh dục.
B. Có chi sau và đuôi to khỏe.
C. Con cái có vú nhưng chưa có tuyến sữa.
D. Vừa sống ở nước ngọt, vừa sống ở trên cạn.
Câu 5: Hiện nay, lớp Thú có khoảng bao nhiêu loài?
A. 1600.         B. 2600.         C. 3600.         D. 4600.
Câu 6: Vận tốc nhảy của kanguru là bao nhiêu?
A. 20 – 30 km/giờ.      B. 30 – 40 km/giờ.
C. 40 – 50 km/giờ.      D. 50 – 60 km/giờ.
Câu 7: Các chi của kanguru thích nghi như thế nào với đời sống ở đồng cỏ?
A. Hai chân sau rất khoẻ, di chuyển theo lối nhảy.
B. Hai chi trước rất phát triển, di chuyển theo kiểu đi, chạy trên cạn.
C. Di chuyển theo lối nhảy bằng cách phối hợp cả 4 chi.
D. Hai chi trước rất yếu, di chuyển theo kiểu nhảy.
Câu 8: Phát biểu nào dưới đây về kanguru là sai?
A. Chi sau và đuôi to khỏe.
B. Con cái có tuyến sữa nhưng chưa có vú.
C. Sống ở đồng cỏ châu Đại Dương.
D. Con sơ sinh sống trong túi da ở bụng mẹ.
Câu 9: Thú mỏ vịt thường làm tổ ấp trứng
A. ở trong cát.
B. bằng lông nhổ ra từ quanh vú.
C. bằng đất khô.
D. bằng lá cây mục.
Câu 10: Động vật nào dưới đây đẻ trứng?
A. Thú mỏ vịt.      B. Thỏ hoang.      C. Kanguru.      D. Chuột cống.
D. DẶN DÒ:
- Các em viết bài thuộc phần NỘI DUNG GHI BÀI vào tập
- Làm bài tập C. CỦNG CỐ theo đường link sau https://forms.gle/An8zj3dtbHtJZg8E7 trước 17g00 thứ Sáu ngày ngày 21/05/2021
· Khi có khó khăn, thắc mắc, các em liên hệ với GVBM theo thông tin liên hệ sau:
	Họ tên GV
	Zalo
	Email
	Lớp phụ trách

	Cô Thư
	0778073880
	kimthunguyen1989@gmail.com
	7/1, 7/5, 7/8

	Cô Mai
	0949596738
	dtnmai283@gmail.com
	7/6,7/7

	Cô Lòng
	0938698733
	mamxanh.sinh07a@gmail.com
	7/2, 7/3, 7/4

	Cô Mười
	0898277273
	nguyenthimuoiptv@gmail.com
	7/9,7/10,7/11,7/12, 7/13
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